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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HÒA THÀNH 

TỈNH TÂY NINH 

 

Bản án số: 39/2021/DS-ST 

Ngày: 09-12-2021 

  v  r n     p   p   n   

tín dụn . 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ôn  N uyễn  ăn Lắm.  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Đin  K ắ  Quỳn ; 

2. Bà N uyễn   ị N ọ  Giàu. 

- Thư ký phiên toà: Ông Lưu Sử N ọ  Quân – T ư ký  oà án n ân dân t ị 

xã Hòa Thành, tỉn   ây Nin . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hòa Thành tham gia phiên tòa: 
Bà N uyễn Lâm   úy  i - Kiểm sát viên.    

Ngày 09 tháng 12 năm 2021 tại trụ sở  oà án n ân dân t ị xã Hò    àn , tỉn  

Tây Ninh xét xử sơ t ẩm  ôn  k  i vụ án dân sự t ụ lý số 144/2021/TLST-DS ngày 

18 tháng 6  năm 2021 về việ  “ r n     p   p   n  tín dụn ” t eo Quyết  ịn   ư  

vụ án r  xét xử số 52/2021 QĐXXS -DS ngày 04 tháng 11 năm 2021,  iữ   á  

 ươn  sự: 

1. Nguyên đơn: Ngân hàng C  

Địa chỉ:  ò  n à CC5, Bán  ảo Lin  Đàm, Hoàn  Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. 

Đại diện theo pháp luật: Ôn  Dươn  Quyết T, chức vụ: Tổn  Giám  ốc. 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Hoàng B, Chức vụ: Giám  ốc Phòng 

giao dịch Ngân hàng C thị xã H (theo Quyết  ịnh số 7300 QĐ-NHCS, ngày 

19/9/2019 của Tổn  Giám  ốc Ngân hàng C về việc ủy quyền tham gia tố tụng và 

thi hành án) 

Địa chỉ: Số 119  ường L, khu phố A, p ường B, thị xã H, tỉnh Tây Ninh. 

N ười  ại diện theo ủy quyền lại: Bà Nguyễn Thị N ư  , Chức vụ: Phó Giám 

 ốc (theo Quyết  ịnh số 136 QĐ-NHCS, ngày 23/09/2019 củ  Giám  ốc Phòng 

giao dịch Ngân hàng C thị xã H về việc ủy quyền tham gia tố tụng và thi hành án); 

(có  ơn yêu  ầu xét xử vắng mặt) 

2. Đồng Bị đơn: Anh  rần    n  S, sin  năm: 1969;   ị Lê   ị   u  , sinh 
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năm 1971;  n   rần    n  N, sin  năm 1993.  

Cùn   ị    ỉ: Số 6B, tổ 9,  p  , xã Tr, t ị xã H, tỉn   ây Nin . (vắn  mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo nội dung đơn khởi kiện ngày 28-5-2021, quá trình giải quyết vụ án, 

người đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng C trình bày: 

 rên  ơ sở xác nhận và  ề nghị của Uỷ ban nhân dân xã Tr, thị xã H về việc 

xin vay vốn  á    ươn  trìn  tín dụn  ưu  ãi  ủa Ngân hàng C. Phòng giao dịch 

Ngân hàng C thị xã H phê duyệt   o v y n ư s u: N ày 21/03/2014, ông Trần 

Thanh S, v  là bà Lê Thị Thu V có vay vốn của Ngân hàng C thị xã H   ươn  trìn  

tín dụn  nước sạch và vệ sin  môi trường nông thôn số tiền 8.000.000   ng.  

 ín   ến ngày 09/12/2021, hộ Trần Thanh S còn n  Ngân hàng C thị xã H 

tổng số tiền là 11.616.070   n .  ron   ó: tiền gốc 7.000.000   ng, tiền lãi: 

4.616.070   ng; n   ã quá  ạn kể từ ngày 18/03/2019.  

Nay Ngân hàng C thị xã H yêu cầu ông Trần Thanh S, v  là bà Lê Thị Thu V 

và anh Trần Thanh N (con của ông S, bà V) có trách nhiệm trả số tiền 11.616.070 

  ng; tron   ó: tiền gốc 7.000.000   ng, tiền lãi: 4.616.070   ng và lãi phát sinh 

tính kể từ ngày 10/12/2021.  

Trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn đã được Tòa án tống đạt hợp lệ 

nhiều lần nhưng vẫn vắng mặt không trình  ý kiến về yêu cầu của nguyên đơn. 

- Đại diện  iện kiểm sát n ân dân t ị xã Hò    àn  p át biểu ý kiến về việ  

tuân t eo p áp luật tố tụn  và việ   iải quyết vụ án:  

Việc chấp hành pháp luật tố tụng của Thẩm phán và Hội đồng xét xử từ khi 

thụ lý vụ án cho đến khi xét xử:   ẩm p án và Hội   n  xét xử  ã t ự   iện  ún  và 

 ầy  ủ trìn  tự t ủ tụ  t eo quy  ịn   ủ  Bộ luật tố tụn  Dân sự;  

Về chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng: N uyên  ơn có 

 ơn yêu  ầu xét xử vắn  mặt. Bị  ơn  ã  ư    ò  án tốn   ạt   p lệ n ưn  vắn  

mặt nên  ò  án tiến  àn  xét xử vắn  mặt n uyên  ơn và bị  ơn là p ù   p t eo 

quy  ịn  tại Điều 227, 228 Bộ luật tố tụn  dân sự. 

Về việc giải quyết vụ án: Đề n  ị Hội   n  xét xử    p n ận một p ần yêu  ầu 

 ủ  Ngân hàng C. Buộ  ông Trần Thanh S, bà Lê Thị Thu V có trách nhiệm trả số 

tiền 11.616.070   ng; tron   ó: tiền gốc 7.000.000   ng, tiền lãi: 4.616.070   ng và 

lãi phát sinh tính kể từ ngày 10/12/2021.  

Về án phí: Buộ  ông Trần Thanh S, bà Lê Thị Thu V phải chịu án phí theo 

quy  ịnh pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại 

phiên toà và ý kiến của Đại diện viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1]  ề tố tụn : N uyên  ơn  ó  ơn yêu  ầu xét xử vắn  mặt, bị  ơn  ã  ư   

 ò  án triệu tập   p lệ n iều lần n ưn  vắn  mặt k ôn  vì sự kiện b t k ả k án  
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  y trở n ại k á   qu n nên  ò  án xét xử vắn  mặt  á   ươn  sự là p ù   p t eo 

quy  ịn  tại Điều 227, 228 Bộ luật tố tụn  Dân sự. 

 [2] Bị  ơn  ã  ư    ò  án tốn   ạt   p lệ  á  văn bản tố tụn  n ưn  vắn  

mặt, không trình ý kiến  ối với yêu  ầu  ủ  n uyên  ơn và tài liệu   ứn   ứ kèm 

t eo, yêu  ầu p ản tố (nếu  ó). Do  ó, bị  ơn p ải   ịu  ậu quả p áp lý  ủ  việ  

không trình bày ý kiến  ối với yêu  ầu  ủ  n uyên  ơn t eo quy  ịn  tại  iểm   

k oản 2 Điều 196 và Điều 199 Bộ luật tố tụn  dân sự. Do  ó,  ò  án  ăn  ứ vào  á  

tài liệu,   ứn   ứ  ó tron     sơ  ể  iải quyết vụ án là p ù   p quy  ịn  p áp luật. 

[3] Căn  ứ  i y  ề n  ị v y vốn kiêm p ươn  án sử dụn  vốn v y  ề ngày 12 

t án  02 năm 2014, sổ v y vốn và sổ lưu tờ rơi t eo dõi   o v y (bút lụ  số 06, 07, 

08)  iữ  n ười v y ôn   rần    n  S, n ười t ừ  kế bà Lê   ị   u   với bên cho 

vay N ân  àn  C t ị xã H  ã t ể  iện ông S bà V  ó v y  ủ  Ngân hàng C số tiền 

8.000.000   n ; n ày n ận tiền 21 3 2014; mụ   í   v y xây n à vệ sin  và mu  

b n nướ ; lãi su t 0,8% t án ; t ời  ạn v y 60 t án ; kỳ  ạn trả n  6 t án  một lần; 

 ạn trả n   uối  ùng ngày 10/3/2019. Ngày 10 tháng 11 năm 2014 ông S bà V  ã trả 

 ư   số tiền 1.000.000   n . Tuy nhiên, tron  quá trìn  sử dụn  vốn v y   o  ến 

nay ông S bà V  òn n  lại N ân  àn  số tiền  ố  7.000.000   n . Do ông S bà V 

không thanh toán số tiền trên  ún  theo  iều k oản   p   n   ã  ư   ký kết nên  ã 

vi p ạm n  ĩ  vụ và xâm p ạm trự  tiếp  ến quyền và l i í     p p áp  ủ  N ân 

hàng. Do  ó, N ân  àn  yêu  ầu ông Trần    n  S, bà Lê   ị   u   có trách 

n iệm trả tiền n   ố  7.000.000   n , tiền lãi tín   ến ngày xét xử: 4.616.070   ng 

(lãi quá hạn từ ngày 18/3/2019) và lãi su t phát sinh tính kể từ ngày 10/12/2021 theo 

mức lãi su t của h p   n   ã ký kết là p ù   p nên    p n ận. 

Tuy nhiên, Ngân hàng C yêu  ầu  n   rần    n  N ( on  ủ  ông S, bà V) 

 ùn   ó trá   n iệm trả số tiền trên là k ôn  p ù   p vì tại t ời  iểm N ân  àn  

cho vay anh N  ã t àn  niên n ưn  k ôn  t ể  iện ý kiến  ủ   n  tron    p   n  

và tron  quá trìn  sử dụn  vốn v y k ôn    ứn  min   ư   anh N  ùn  sử dụn  

với mụ   í   v y n ư trên. Do  ó, N ân  àn  yêu  ầu anh N  ùn   ó trá   n iệm 

trả n  k ôn   ư      p n ận. 

 [4] Xét  ề n  ị  ủ  Đại diện  iện kiểm sát là p ù   p với  á  tìn  tiết, nội 

dun   ủ  vụ án nên Hội   n  xét xử    p n ận. 

[5]  ề án p í dân sự sơ t ẩm: ông  rần    n  S, bà Lê   ị   u   p ải   ịu 

án p í t eo quy  ịn   ủ  p áp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ Điều 466 Bộ luật dân sự; Điều 91, 95 Luật  á  tổ   ứ  tín dụn ; 

Căn  ứ Điều 26 N  ị quyết số 326 2016 UB  QH ngày 30-12-2016  ủ  Ủy 

b n   ườn  vụ Quố   ội qui  ịnh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

1. C  p n ận một p ần yêu  ầu k ởi kiện  ủ  Ngân hàng C (VBSP); 
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Buộ  ông  rần    n  S, bà Lê   ị   u    ó trá   n iệm t  n  toán   o 

Ngân hàng C số tiền 11.616.070   ng (mười một triệu sáu trăm mười sáu nghìn lẻ 

bảy mươi   ng); tron   ó: tiền gốc 7.000.000   ng, tiền lãi: 4.616.070   ng. 

Kể từ n ày tiếp t eo n ày xét xử sơ t ẩm nếu ông  rần    n  S, bà Lê   ị 

Thu V   ư  t  n  toán số tiền nêu trên t ì  òn p ải tiếp tụ    ịu k oản tiền lãi theo 

mứ  lãi su t quá  ạn  ủ  số tiền n   ố    ư  t  n  toán, t eo mứ  lãi su t mà  á  

bên t ỏ  t uận t eo  iều k oản H p   n   ã ký kết   o  ến k i thanh toán xong 

k oản n   ố . 

2.  ề án p í dân sự sơ t ẩm:  

Ông  rần    n  S, bà Lê   ị   u   p ải   ịu 580.000   n  (năm trăm tám 

mươi n  ìn   n ) tiền án p í. 

 Ngân hàng C k ôn  p ải   ịu tiền án p í và t uộ  trườn    p k ôn  p ải nộp 

tiền tạm ứn  án p í nên k ôn   ư    oàn trả lại. 

3. Cá   ươn  sự  ư   quyền k án   áo Bản án lên  ò  án n ân dân tỉn   ây 

Nin  tron   ạn 15 n ày tín  từ n ày n ận  ư   Bản án  oặ  Bản án  ư   niêm yết 

  p lệ. 

4. Trong trườn    p Bản án  ư   t i  àn  t eo quy  ịn  tại Điều 2 Luật t i 

 àn  án dân sự t ì n ười  ư   t i  àn  án dân sự, n ười p ải t i  àn  án dân sự  ó 

quyền t oả t uận t i  àn , quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự n uyện t i  àn  án  oặ  bị 

cưỡn    ế t i  àn  án t eo quy  ịn  tại  á  Điều 6, 7 và 9 Luật t i  àn  án dân sự, t ời 

 iệu t i  àn  án  ư   t ự   iện t eo quy  ịn  tại Điều 30 Luật t i  àn  án dân sự. 

Nơi nhận: 
-  AND tỉn   N;                                                      

- VKSND t ị xã Hò    àn ;                                       

- CC THADS t ị xã Hò    àn ; 

- Cá   ươn  sự; 

- Lưu    sơ; 

- Lưu tập án. .     

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẦM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

Đã ký 

 

 

 

Nguyễn Văn Lắm 

 


